
KHỐI LÁ 

Chủ đề 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Thời gian: 4 Tuần (từ 25/11/2024 20/12/2024) 
 

*MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

          

1-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:  

- Bật xa tối thiểu 50cm (MT2) 

- Nhảy xuống từ độ cao 40cm.(MT3) 

- Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) không làm rơi vật đội trên đầu. Đứng 1 chân và giữ thẳng người 

trong vòng 10 giây, đi lên xuống trên ván dốc (dài 2m rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m( MT11) 

- Biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe (MT14) 

- Thực hiện được các cử động của bàn tay ngón tay (MT26) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản, dễ quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận (MT28) 

- Nhận biết số đếm, số lượng ( MT33) 

- So sánh số lượng  trong phạm vi 10 (MT34) 

- Biết tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (MT35) 

- Biết đặc điểm và gọi tên nhóm cây cối, con vật, theo đặc điểm chung.(MT57) 

3-PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

 - Nghe hiểu lời nói thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2-3 hành động.(MT62) 

- Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày (MT69) 

- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình. (MT77) 

4-PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 

- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật(MT99) 

-Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ. (MT102) 

5-PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng.(MT111) 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. (MT118) 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch đẹp. Biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận cơ thể, giữ gìn sức khỏe bản thân (MT119) 

-Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc. (MT142) 



 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
  

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ GIỚI THỰC VẬT  

Thời gian: 4 Tuần  
Từ 25/11/2024 -> 20/12/2024 

 
 

 

 

 

 

BÉ YÊU CÂY XANH 

Tuần 1 

Từ 25/11->29/11/2024 

 

BÉ BIẾT NHỮNG LOẠI  

HOA GÌ 
Tuần 2 

Từ 02/12->06/12/2024 
 

CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH 
Tuần 3 

Từ 09/12->13/12/2024 

 

BÉ THÍCH CÁC LOẠI RAU 

NHIỀU VITAMIN 

Tuần 4 

Từ 16/12->20/12/2024 



 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CÂY XANH  

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 25/11/2024 29/11/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU 

- Nhảy xuống từ độ 

cao 40cm.(MT3) 

- Biết một số món ăn, 

thực phẩm thông 

thường và ích lợi của 

chúng đối với sức 

khỏe (MT14) 

- Thực hiện được các 

cử động của bàn tay 

ngón tay. (MT26) 

- Biết tách gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 (MT35) 

- Biết đặc điểm và gọi tên 

nhóm cây cối, con vật, 

theo đặc điểm 

chung.(MT57) 

 

- Sử dụng lời nói trong 

cuộc sống hàng ngày 

(MT69) 

- Biết “viết” tên của bản 

thân theo cách của mình. 

(MT77) 

-Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ. 

(MT102) 

- Che miệng khi ho, 

hắt hơi, ngáp. 

(MT118) 

- Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng, sạch 

đẹp. Biết giữ gìn vệ 

sinh các bộ phận cơ 

thể, giữ gìn sức 

khỏe bản thân 

(MT119) 

NỘI DUNG 

- Bật qua vật cản cao 

15-20cm 

- Nói được tên một số 

món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn 

giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể 

luộc, rán, kho; gạo 

nấu cơm, nấu cháo.. 

- Uốn ngón tay, bàn 

- Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 và 

đếm.Tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

thành hai nhóm bằng các 

cách khác nhau 

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của 

các bộ phận, ích lợi và tác 

hại của con vật, giá trị 

- Kể rõ ràng, có trình tự 

về sự việc, hiện tượng 

nào đó để người nghe 

có thể hiểu được.Sử 

dụng các từ chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc điểm,… 

phù hợp với ngữ cảnh. 

Dùng được câu đơn, câu 

ghép, câu khẳng định, 

câu phủ định, câu mệnh 

- Cách cầm bút, tư thề 

ngồi. Tô màu trên hình 

rỗng đã vẽ sẵn. Vẽ và tô 

màu theo mẫu, theo đề 

tài, theo ý thích 

 

- Thói quen tốt trong 

giao tiếp với mọi 

người, trong ăn 

uống hoặc những 

nơi công cộng. Một 

số thói quen hành vi 

văn minh 

- Thói quen tự phục 

vụ để giữ gìn vệ 

sinh cá nhân, biết 



tay; xoay cổ tay. Gập, 

mở lần lượt từng 

ngón tay. 

dinh dưỡng của cây, hoa, 

củ, quả…. Phân loại cây, 

hoa, rau, củ, quả, con vật 

theo 2-3 dấu hiệu 

lệnh,… Miêu tả sự việc 

với một số thông tin về 

hành động, tính cách, 

trạng thái,... của nhân 

vật. 

- Khả năng viết, sao 

chép tên của mình. Biết 

viết tên của mình theo ý 

thích như: viết thường, 

viết hoa, đầy đủ tên 

hoặc chỉ viết chữ cái 

đầu, hoặc trang trí tên 

của mình… 

 

cách chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe cho  

bản thân (mặc áo ấm 

vào mủa đông, uống 

nhiều nước vào mùa 

hè, ra ngoài nắng 

phải đội nón, ăn 

chín uống sôi…). 

Giữ đầu tóc quần áo 

sạch sẽ gọn gàng 

HOẠT ĐỘNG 

- TCVĐ: Về đúng 

cây, Rồng rắn lên 

mây 

-TDS: Thở 2, Tay 2, 

Bụng 2, Chân 2, Bật 

2 

-TDGH: Bật qua vật 

cản cao 2cm 

-TCVĐ: Cho Thỏ ăn. 

- TH: Vẽ theo ý thích 

(trang 19) 

- HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật:   

Xé dán cây xanh. Vẽ 

- KPKH:  Tìm hiểu về cây 

xanh  

-LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 6 (Trang 18) 

-HĐNT: Quan sát cây si, 

cây Tùng, cây Lộc vừng, 

cây Sao, cây Hồng kèn 

-HĐVC:  

+ Góc học tập: Ghép 

tranh cắt rời về cây. Phân 

loại các nhóm cây: Cao - 

thấp, Cứng - mềm, Sống 

trên cạn - dưới nước. Xếp 

trình tự quá trình phát triển 

- LQVH: Kể chuyện 

theo tranh “Các loại cây 

xanh” 

- LQCV: Chữ U, Ư 

(Tiết 3) 

- HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc 

sách theo chủ đề 

-KPXH:  Tìm hiểu về 

cây xanh 

-  Ôn luyện: Tập tô các 

nét xiên phải, xiên trái 

(Trang 3) 

-TH: Xé dán cây ăn quả 

(Trang 15) 

- GDAN: Dạy vỗ nhịp 

“Em yêu cây xanh” 

*HĐVC:  

+ Góc Nghệ thuật:  Xé 

dán cây xanh. Vẽ vườn 

cây. Khảm tranh cây 

xanh từ vật liệu thiên 

nhiên. Cắt - dán dây xúc 

xích, trang trí thiệp 

mừng sinh nhật bạn. 

Khảm tranh chữ cái 

* HĐVC:  

-Phân vai: Gia 

đình. Cô giáo. Tài 

xế. Bán hàng: Các 

loại cây xanh, hạt 

giống, thực phẩm  

-Góc xây dựng: 

Xây vườn cây. 

-Góc thiên nhiên:  

Gieo hạt theo dõi 

quá trình phát triển 

của hạt, Chất tan và 

chất không tan  

- HĐ Chiều:  



vườn cây. Khảm 

tranh cây xanh từ vật 

liệu thiên nhiên. Cắt - 

dán dây xúc xích, 

trang trí thiệp mừng 

sinh nhật bạn. Khảm 

tranh chữ cái  

-HĐ Chiều:  

-ÔN TTVS: Lau mặt 

bằng khăn ướt 

-HDTC: Nghe âm 

thanh đoán hình ảnh 

(Chuông báo cháy, xe 

chữa cháy,…) 

của cây. Lô tô BTLNT. 

Viết số, chữ cái…. trên 

cát, gạo Kidmart: Ngôi 

nhà Trudy: Đồng hồ lịch.  

+ Góc thiên nhiên:  Gieo 

hạt theo dõi quá trình phát 

triển của hạt, Chất tan và 

chất không tan  

- HĐ Chiều:  

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật tháng 11 

 

+ Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

+ NHNL: Tổ chức 

sinh nhật tháng 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CÂY XANH 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 25/11->29/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(25/11/2024) 

THỨ BA 

(26/11/2024) 

THỨ TƯ 

(27/11/2024) 

THỨ NĂM 

(28/11/2024) 

THỨ SÁU 

(29/11/2024) 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu thật thà dũng cảm, tự tin, tham gia vào các hoạt động trong lớp.  

- Mạnh dạn trong giao tiếp, nói tròn câu đủ ý, biết nhận lỗi khi có lỗi. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi về tình hình của trẻ tại lợp, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về cây xanh, dán tranh ảnh sưu tầm. 

- Cho trẻ chơi: một số trò chơi dân gian, góc tạo hình 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Thở 2, Tay 2, Bụng 2, Chân 2, Bật 2 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây Si 

 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Quan sát cây Tùng 

 

- TCVĐ: Về đúng cây 

Quan sát cây Sao 

 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Quan sát cây Hồng Kèn 

 

- TCVĐ: Về đúng cây 

Quan sát cây lộc 

Vừng 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Các loại cây xanh” 

 

  

 

LQCV: Chữ U, Ư (Tiết 

3) 

GDAN: Dạy vỗ nhịp 

“Em yêu cây xanh” 

LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 6 (Trang 18) 

 

 

TH:  Xé dán cây ăn quả 

(Trang 15) 

TDGH: Bật qua vật cản 

cao 20cm (Thở 2, Tay 2, 

Bụng 2, Chân 2 (BT), Bật 

2) 

KPKH: Tìm hiểu về 

cây xanh  

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Cô giáo. Tài xế. Bán hàng: Các loại cây xanh, hạt giống, thực phẩm 

HT 

- Ghép tranh cắt rời về cây. Phân loại các nhóm cây: Cao - thấp,Cứng- mềm, Sống trên cạn - dưới nước. Xếp trình tự quá trình phát 

triển của cây. Lô tô BTLNT. Viết số, chữ cái…. trên cát, gạo Kidmart: Ngôi nhà Trudy: Đồng hồ lịch.  

- Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề.  

NT 
- Xé dán cây xanh. Vẽ vườn cây. Khảm tranh cây xanh từ vật liệu thiên nhiên. Cắt - dán dây xúc xích, trang trí thiệp mừng sinh nhật 

bạn. Khảm tranh chữ cái 

XD - Xây vườn cây 

TN - KPKH: Gieo hạt theo dõi quá trình phát triển của hạt, Chất tan và chất không tan  

TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ  
NHNL: 

Tổ chức sinh nhật 

tháng 11 

ÔN TTVS: 

Lau mặt bằng khăn ướt 
HDTC: 

Nghe âm thanh đoán 

hình ảnh (Chuông báo 

cháy, xe chữa cháy,…) 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

Ôn luyện: 

Tập tô các nét cong tròn 

khép kín  

(Trang 6) 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ BIẾT NHỮNG LOẠI HOA GÌ?  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 02/12/2024 ->06/12/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Nhảy xuống từ độ 

cao 40cm.(MT3) 

- Biết một số món ăn, 

thực phẩm thông 

thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe 

(MT114) 

- Làm thử nghiệm và sử 

dụng công cụ đơn giản, 

dễ quan sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và thảo 

luận (MT28) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Biết đặc điểm và gọi tên 

nhóm cây cối, con vật, 

theo đặc điểm 

chung.(MT57) 

- Nghe hiểu lời nói thực 

hiện được các chỉ dẫn liên 

quan đến 2-3 hành 

động.(MT62) 

- Biết “viết” tên của bản 

thân theo cách của mình. 

(MT77) 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật 

(MT99) 

 

- Cố gắng thực hiện 

công việc đến 

cùng.(MT111) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc.(MT142) 

NỘI DUNG 

- Nhảy lò cò 5m 

- Nói được tên một số 

món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn 

giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể 

luộc, rán, kho; gạo nấu 

cơm, nấu cháo.. 

- Biết sử dụng một số 

dụng cụ để thực hành thử 

nghiệm, đưa ra phán 

đoán, thực hành và tự rút 

ra kết luận cho thử 

nghiệm 

- Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng. Nhận biết 

các số từ 5 - 10 và sử 

dụng các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự.Nhận 

- Hiểu và làm theo được 2-

3 yêu cầu liên tiếp. Lắng 

nghe và nhận xét ý kiến 

của người đối thoại. 

- Khả năng viết, sao chép 

tên của mình. Biết viết tên 

của mình theo ý thích như: 

viết thường, viết hoa, đầy 

đủ tên hoặc chỉ viết chữ 

cái đầu, hoặc trang trí tên 

của mình… 

 

- Đặt tên cho sản 

phẩm tạo hình. Tự 

nghĩ ra các hình thức 

để tạo ra âm thanh, 

vận động, hát theo 

các bản nhạc, bài hát 

yêu thích.  

 

- Tự tin khi thực hiện 

công việc được giao. 

Biết trách nhiệm bản 

thân trong lớp học. 

Hoàn thành công việc 

được giao 

- Nhận biết cây cối, 

cần được chăm sóc và 

bảo vệ để lớn lên và 

phát triển. Thể hiện 

tình cảm với thiên 

nhiên, thích được tham 



biết các con số được sử 

dụng trong cuộc sống 

hàng ngày. 

 - So sánh sự giống và 

khác nhau của một số con 

vật, cây, hoa, rau, củ, 

quả…Mối quan hệ giữa 

cấu tạo với môi trường 

sống, hình thức vận động 

và cách kiếm mồi, cách 

thích nghi của con vật, 

cây, hoa, rau, củ, quả… 

Phân loại cây, hoa, rau, 

củ, quả, con vật theo 2-3 

dấu hiệu 

 gia chăm sóc cây cối 

như: nhặt lá úa, nhổ 

cỏ, lau lá cây… 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 3, Tay 3, 

Bụng 2, Chân 3, Bật 2. 

-TDGH: Nhảy lò cò 

5m Thở 3, Tay 3, 

Bụng 2, Chân 3 (BT), 

Bật 2 

-HĐNT:  

+ TCVĐ: Ném còn. 

Vào rừng hái sim 

- HĐVC: 

+ Góc thiên nhiên: 

Làm đồ chơi từ lá cây 

+ Góc nghệ thuật:  

Vẽ, tô màu các loại 

- KPKH:  Bé biết những 

loại hoa gì? 

- HĐNT:  

+ Quan sát các loại cây 

có hoa:  Quỳnh anh, Ngũ 

sắc, Chiều tím, Nhài. 

+ Thử nghiệm “Hoa đổi 

màu” 

- LQVT: Số lượng 7. 

Tạo nhóm và đếm đến 7 

(Trang 19, 20) 

- STEAM:  

+ Đề tài: Làm các vật từ 

lá cây  

- LQVH: Chuyện “Sự tích 

các loài hoa”  

- LQCV: Chữ  I, T, C 

(Tiết 1) 

- HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc sách 

theo chủ đề 

+ Góc phân vai: Cửa 

hàng bán hoa. Cửa hàng 

thực phẩm. Tài xế. Gia 

đình. Bác sĩ 

- GDAN: Dạy hát 

“Hoa trong vườn” 

- TH: Tạo hoa bằng 

dấu vân tay (Trang 

16) 

- HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: 

Vẽ, tô màu các loại 

hoa. Gấp và dán hoa 

tulip. Nặn các loại 

hoa. Cắt dán làm 

album các loài hoa. 

Làm hoa từ vật liệu 

thiên nhiên - tái chế. 

- Lễ giáo: Dạy cháu 

thật thà dũng cảm, tự 

tin, tham gia vào các 

hoạt động trong lớp. 

Mạnh dạn trong giao 

tiếp, nói tròn câu đủ ý, 

biết nhận lỗi khi có lỗi. 

- HĐVC:  

+ Góc phân vai:  Cửa 

hàng bán hoa. Cửa 

hàng thực phẩm. Tài 

xế. Gia đình. Bác sĩ  

+ Góc thiên nhiên: 

Làm đồ chơi từ lá cây  



hoa. Gấp và dán hoa 

tulip. Nặn các loại hoa. 

Cắt dán làm album các 

loài hoa. Làm hoa từ 

vật liệu thiên nhiên - 

tái chế. Khảm tranh 

chữ cái  

- HĐ Chiều:  

+ Kỹ năng sống: Kỹ 

năng xử lý khi có lửa 

cháy trên người và 

quần áo.. 

+TTVS: Rửa chân 

 

-HĐVC:  

+ Góc Học tập: Chơi lô 

tô các loại hoa. Đoán tên 

hoa, qua mô tả. Ghép chữ 

cái, chữ số. Viết số, chữ 

cái trên cát, gạo. 

Kidmart: Ngôi nhà 

Trudy: Truy tìm hạt mứt 

đậu 

- Góc thư viện: Đọc sách 

theo chủ đề.  

+ Góc KPKH: Hoa nở 

trong nước 

 

Khảm tranh chữ cái  

+ Góc thiên nhiên: 

Làm đồ chơi từ lá cây  

 

 

+ Góc xây dựng : Xây 

vườn hoa 

- HĐ Chiều: 

+ Nêu gương cuối 

ngày 

+ Nêu gương cuối tuần 

+ SHTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: BÉ BIẾT NHỮNG LOẠI HOA GÌ ?     

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 02/12/202406/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(02/12/2024) 

THỨ BA 

(03/12/2024) 

THỨ TƯ 

(04/12/2024) 

THỨ NĂM 

(05/12/2024) 

THỨ SÁU 

(06/12/2024) 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu thật thà dũng cảm, tự tin, tham gia vào các hoạt động trong lớp. 

- Mạnh dạn trong giao tiếp, nói tròn câu đủ ý, biết nhận lỗi khi có lỗi. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ rửa tay, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về những loại hoa, dán tranh ảnh sưu tầm làm album 

- Cho trẻ chơi: góc nghệ thuật, góc gia đình 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Thở 3, Tay 3, Bụng 2, Chân 3, Bật 2. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây hoa Nhài 

TCVĐ: Ném còn 

Quan sát hoa Ngũ sắc 

TCVĐ: Vào rừng hái 

sim 

Thử nghiệm “Hoa đổi 

màu” 

TCVĐ: Ném còn 

Quan sát hoa Quỳnh anh 

TCVĐ: Vào rừng hái 

sim 

Quan sát hoa Chiều tím 

TCVĐ: Ném còn  

HOẠT ĐỘNG  

HỌC 

LQVH: Chuyện “Sự 

tích các loài hoa” 

 

LQCV: Chữ  I, T, C 

(Tiết 1) 

GDAN: Dạy hát 

“Hoa trong vườn” 

LQVT: Số lượng 7. 

Tạo nhóm và đếm đến 

7 (Trang 19, 20) 

TH: Tạo hoa bằng dấu 

vân tay  (Trang 16) 

TDGH: Nhảy lò cò 5m 

Thở 3, Tay 3, Bụng 2, 

Chân 3 (BT), Bật 2 

KPKH: Bé biết những 

loại hoa gì? 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Cửa hàng bán hoa. Cửa hàng thực phẩm. Tài xế. Gia đình. Bác sĩ HĐ: STEAM 

Đề tài:  

Làm các vật từ lá cây  

 

 

 

 

HT 

- Chơi lô tô các loại hoa. Đoán tên hoa, qua mô tả. Ghép chữ cái, chữ số. Viết số, chữ cái trên cát, 

gạo. Kidmart: Ngôi nhà Trudy: Truy tìm hạt mứt đậu 

- Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề.  

NT 
- Vẽ, tô màu các loại hoa. Gấp và dán hoa tulip. Nặn các loại hoa. Cắt dán làm album các loài hoa. 

Làm hoa từ vật liệu thiên nhiên - tái chế. Khảm tranh chữ cái 

XD - Xây vườn hoa nhà bé 

TN 
- Làm đồ chơi từ lá cây 

- KPKH: Hoa nở trong nước 

TCVĐ: Thi xem ai nhanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa: 

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Sinh hoạt tập thể 

 

Thao tác vệ sinh: 

Rửa chân 
HDTC: 

Thả đỉa ba ba 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

 

Kỹ năng sống 

Kỹ năng xử lý khi có 

lửa cháy trên người và 

quần áo. 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 09/12/2024  13/12/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Bật xa tối thiểu 

50cm (MT2) 

- Biết một số món ăn, 

thực phẩm thông 

thường và ích lợi của 

chúng đối với sức 

khỏe (MT14) 

- Làm thử nghiệm và sử 

dụng công cụ đơn giản, 

dễ quan sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và thảo 

luận (MT28) 

- So sánh số lượng  trong 

phạm vi 10 (MT34) 

- Biết đặc điểm và gọi tên 

nhóm cây cối, con vật, 

theo đặc điểm 

chung.(MT57) 

- Nghe hiểu lời nói 

thực hiện được các chỉ 

dẫn liên quan đến 2-3 

hành động.(MT 62) 

- Sử dụng lời nói 

trong cuộc sống hàng 

ngày (MT69) 

 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật(MT99) 

 

- Cố gắng thực hiện 

công việc đến 

cùng.(MT111) 

- Giữ đầu tóc, quần áo 

gọn gàng, sạch đẹp. Biết 

giữ gìn vệ sinh các bộ 

phận cơ thể, giữ gìn sức 

khỏe bản thân (MT119) 

 

NỘI DUNG 

- Bật xa theo trò chơi 

nhảy tiếp sức 

- Nói được tên một số 

món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn 

giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể 

luộc, rán, kho; gạo 

nấu cơm, nấu cháo.. 

- Biết sử dụng một số 

dụng cụ để thực hành thử 

nghiệm, đưa ra phán 

đoán, thực hành và tự rút 

ra kết luận cho thử 

nghiệm 

- So sánh và nói được kết 

quả: bằng nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất.  

- Đặc điểm, cấu tạo, điều 

kiện sống, chức năng của 

- Hiểu và làm theo 

được 2-3 yêu cầu liên 

tiếp. Lắng nghe và 

nhận xét ý kiến của 

người đối thoại. 

- Kể rõ ràng, có trình 

tự về sự việc, hiện 

tượng nào đó để người 

nghe có thể hiểu 

được.Sử dụng các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

- Đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình. Tự nghĩ ra các 

hình thức để tạo ra âm 

thanh, vận động, hát 

theo các bản nhạc, bài 

hát yêu thích.  

 

- Tự tin khi thực hiện 

công việc được giao. 

Biết trách nhiệm bản 

thân trong lớp học. 

Hoàn thành công việc 

được giao 

- Thói quen tự phục vụ 

để giữ gìn vệ sinh cá 

nhân, biết cách chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe 

cho  bản thân (mặc áo 



các bộ phận, ích lợi và 

tác hại của con vật, giá trị 

dinh dưỡng của cây, hoa, 

củ, quả….Mối quan hệ 

của cây cối, hoa quả, con 

vật… đối với con người 

và môi trường sống.  

đặc điểm,… phù hợp 

với ngữ cảnh. Dùng 

được câu đơn, câu 

ghép, câu khẳng định, 

câu phủ định, câu 

mệnh lệnh,… Miêu tả 

sự việc với một số 

thông tin về hành 

động, tính cách, trạng 

thái,... của nhân vật. 

 

ấm vào mủa đông, uống 

nhiều nước vào mùa hè, 

ra ngoài nắng phải đội 

nón, ăn chín uống 

sôi…). Giữ đầu tóc 

quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

 

HOẠT ĐỘNG 

- HĐNT:  

+ TCVĐ: Thi hái 

quả. Đội nào nhanh. 

-TDS: Thở 2, Tay 2, 

Bụng lườn 2, Bật 2, 

Chân 3 

- TDGH: Bật xa theo 

trò chơi “Nhảy tiếp 

sức” (Thở 2, Tay 2, 

Bụng 2, Chân 3 

(BT), Bật 2) 

- TH: Nặn quả bé 

thích  

- HĐVC: 

+ Góc nghệ thuật:   

Xé dán vườn cây ăn 

quả. Vẽ tranh các loại 

quả. Khảm tranh quả 

- KPKH:  Bé biết những 

loại quả nào 

- LQVT: Đếm, so sánh 

số lượng trong phạm vi 7 

(Trang 21) 

-HĐNT:  

+ Quan sát cây, Mít, Vú 

sữa, Mận, Xoài, Chuối 

+ Thử nghiệm “Sự kỳ 

diệu của quả chanh” 

-HĐVC:  

+ Góc học tập:   Tìm số 

liền kề của một số cho 

trước trong phạm vi 10. 

Viết số, chữ cái… trên 

cát, gạo. Lôtô BTLNT. 

Nhận biết số 114 (Tổng 

đài báo cháy). Phân loại 

- LQVH: Kể chuyện 

“Quả táo của ai” 

- LQCV: Chữ  I, T, C 

(Tiết 2) 

- HĐVC:  

+ Góc thư viện: đọc 

sách theo chủ đề.  

- HĐ Chiều: 

+ Ôn luyện: Tập tô nét 

cong kín (Trang 6) 

 

-TH: Nặn quả bé thích  

- GDAN: Vỗ tay theo 

tiết tấu chậm “Vườn cây 

của ba?”  

*HĐVC:  

+ Góc Nghệ thuật:   Xé 

dán vườn cây ăn quả. 

Vẽ tranh các loại quả. 

Khảm tranh quả từ vật 

liệu thiên nhiên. Nặn 

các loại quả. Khảm 

tranh chữ cái  

+ Góc Thiên nhiên:  

Làm đồ chơi, đồ trang 

sức từ lá cây. Xếp các 

loại quả từ sỏi, hột hạt. 

 

* HĐVC:  

+ Góc Phân vai:  Cửa 

hàng: Bán trái cây, thực 

phẩm. Gia đình. Giao 

hàng. Bác sĩ  

+ Góc Xây dựng: Xây 

vườn cây ăn quả. 

+ Góc Thiên nhiên:  

Làm đồ chơi từ lá cây. 

Xếp các loại quả từ sỏi, 

hột hạt. 

- HĐ Chiều: 

+ Nêu gương cuối ngày 

+ Nêu gương cuối tuần 

+ SHTT 



từ vật liệu thiên 

nhiên. Nặn các loại 

quả. Khảm tranh chữ 

cái 

+ Góc thiên nhiên: 

Làm đồ chơi từ lá 

cây. Xếp các loại quả 

từ sỏi, hột hạt. 

- HĐ Chiều: 

+ KNS: Kỹ năng 

thoát hiểm khi có 

cháy 

+ Thao tác: Đội nón 

bảo hiểm 

 

các loại quả theo đặc 

điểm: Quả không hạt, quả 

1 hạt, quả nhiều hạt….. 

Kidmart: Ngôi nhà 

Trudy: Anh em nhà đồng 

hồ. Góc thư viện: Đọc 

sách theo chủ đề.  

+ Góc Khám phá: 

Những hạt đậu đen vui 

nhộn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ: CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 09/12/2024  13/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(09/12/2024) 

THỨ BA 

 (10/12/2024) 

THỨ TƯ  

(11/12/2024) 

THỨ NĂM 

(12/12/2024) 

THỨ SÁU 

(13/12/2024) 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu thật thà dũng cảm, tự tin, tham gia vào các hoạt động trong lớp. 

- Mạnh dạn trong giao tiếp, nói tròn câu đủ ý, biết nhận lỗi khi có lỗi. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ rửa tay, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về các loại quả, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi:Góc học tập, chơi trò chơi với chữ cái 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Thở 2, Tay 2, Bụng 2, Bật 2, Chân 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây Vú sữa 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Quan sát cây Mít 

TCVĐ: Đội nào nhanh 

nhất  

Thử nghiệm “Sự kỳ 

diệu của quả chanh” 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Quan sát cây Mận 

TCVĐ: Đội nào  nhanh 

nhất 

 Quan sát cây Xoài 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Kể chuyện 

“Quả táo của ai” 

 

 

LQCV: Chữ  I, T, C 

(Tiết 2) 

GDAN: Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm “Vườn cây của 

ba?”  

LQVT: Đếm, so sánh 

số lượng trong phạm vi 

7 (Trang 21) 

TH: Nặn quả bé thích  

TDGH: Bật xa theo trò 

chơi “Nhảy tiếp sức 

(Thở 2, Tay 2, Bụng 2, 

Chân 3 (BT), Bật 2) 

KPKH: Bé biết những 

loại quả nào 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Cửa hàng: Bán trái cây, thực phẩm. Gia đình. Giao hàng. Bác sĩ 

HT 

- Tìm số liền kề của một số cho trước trong phạm vi 10. Viết số, chữ cái… trên cát, gạo. Lôtô BTLNT. Nhận biết số 114 (Tổng đài 

báo cháy). Phân loại các loại quả theo đặc điểm: Quả không hạt, quả 1 hạt, quả nhiều hạt….. Kidmart: Ngôi nhà Trudy: Anh em nhà 

đồng hồ. Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề.  

NT -  Xé dán vườn cây ăn quả. Vẽ tranh các loại quả. Khảm tranh quả từ vật liệu thiên nhiên. Nặn các loại quả. Khảm tranh chữ cái 
XD - Xây vườn cây ăn quả 

TN 
- Làm đồ chơi, đồ trang sức từ lá cây. Xếp các loại quả từ sỏi, hột hạt. 

- KPKH: Những hạt đậu đen vui nhộn  

TCVĐ: Lộn cầu vồng.  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
SHTT  

Thao tác  

Đội nón bảo hiểm 
HDTC: 

 Ai tài thế! 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

KNS: 

Kỹ năng thoát hiểm 

khi có cháy 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ THÍCH CÁC LOẠI RAU NHIỀU VITAMIN 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 11/12/2023 - 15/12/2023) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Đi thăng bằng được trên 

ghế thể dục (2m x 0,25m 

x 0,35m) không làm rơi 

vật đội trên đầu. Đứng 1 

chân và giữ thẳng người 

trong vòng 10 giây, đi lên 

xuống trên ván dốc (dài 

2m rộng 0,30m) một đầu 

kê cao 0,30m( MT11) 

- Biết một số món ăn, 

thực phẩm thông thường 

và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe (MT14) 

- Làm thử nghiệm và 

sử dụng công cụ đơn 

giản, dễ quan sát, so 

sánh, dự đoán, nhận 

xét và thảo luận 

(MT28) 

- So sánh số lượng  

trong phạm vi 10 

(MT34) 

- Biết đặc điểm và gọi 

tên nhóm cây cối, con 

vật, theo đặc điểm 

chung.(MT57) 

 

- Nghe hiểu lời nói 

thực hiện được các chỉ 

dẫn liên quan đến 2-3 

hành động.(MT 62) 

- Biết “viết” tên của 

bản thân theo cách của 

mình. (MT77) 

- Thể hiện sự sáng tạo 

khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật(MT99) 

 

- Cố gắng thực hiện 

công việc đến 

cùng.(MT111) 

- Che miệng khi ho, 

hắt hơi, ngáp. 

(MT118) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc.(MT142) 

 

NỘI DUNG 

- Đi bằng mép ngoài bàn 

chân, đi khụy gối 

- Nói được tên một số 

món ăn hàng ngày và 

dạng chế biến đơn giản: 

rau có thể luộc, nấu canh; 

thịt có thể luộc, rán, kho; 

gạo nấu cơm, nấu cháo.. 

- Biết sử dụng một số 

dụng cụ để thực hành 

thử nghiệm, đưa ra 

phán đoán, thực hành 

và tự rút ra kết luận 

cho thử nghiệm 

- Thêm bớt trong phạm 

vi 10.  

- Hiểu và làm theo 

được 2-3 yêu cầu liên 

tiếp. Lắng nghe và 

nhận xét ý kiến của 

người đối thoại. 

- Khả năng viết, sao 

chép tên của mình. 

Biết viết tên của mình 

- Đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình. Tự nghĩ ra các 

hình thức để tạo ra âm 

thanh, vận động, hát theo 

các bản nhạc, bài hát yêu 

thích.  

- Phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức tranh 

- Tự tin khi thực hiện 

công việc được giao. 

Biết trách nhiệm bản 

thân trong lớp học. 

Hoàn thành công việc 

được giao 

- Thói quen tốt trong 

giao tiếp với mọi 



- Đặc điểm, cấu tạo, 

điều kiện sống, chức 

năng của các bộ phận, 

ích lợi và tác hại của 

con vật, giá trị dinh 

dưỡng của cây, hoa, 

củ, quả….Mối quan hệ 

của cây cối, hoa quả, 

con vật… đối với con 

người và môi trường 

sống. Biết cách chăm 

sóc bảo vệ và đề 

phòng… So sánh sự 

giống và khác nhau 

của một số con vật, 

cây, hoa, rau, củ, 

quả… 

theo ý thích như: viết 

thường, viết hoa, đầy 

đủ tên hoặc chỉ viết 

chữ cái đầu, hoặc trang 

trí tên của mình… 

 

có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối. Phối hợp và 

lựa chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu 

thiên nhiên để tạo ra sản 

phẩm 

 

người, trong ăn uống 

hoặc những nơi công 

cộng. Một số thói quen 

hành vi văn minh 

- Thể hiện tình cảm 

với thiên nhiên, thích 

được tham gia chăm 

sóc cây cối như: nhặt 

lá úa, nhổ cỏ, lau lá 

cây… 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

- HĐNT:  

+  TCVĐ: Ai là người 

cuối cùng, Vòng tròn và 

ngôi sao 

- TDS:  Tập theo bài hát 

“Chú gà trống gọi” 

- TDGH: Đi bằng mép 

ngoài bàn chân, đi khụy 

gối (Thở 2, Tay 2, Bụng 

2, Chân 3 (BT), Bật 2) 

- TH: Tạo hình từ rau củ 

- KPKH:  Bé biết 

những loại rau nào   

- LQVT: Thêm 2 

(Trang 22) 

- HĐNT:  

+ Quan sát rau Bắp 

cải, Su hào, Mồng tơi, 

rau thủy canh 

+ Thử nghiệm “Nước 

bắp cài tím đồi màu” 

-HĐVC:  

+ Góc Học tập:  Lô tô 

-LQVH: Chuyện “Gói 

hạt thần kỳ” 

-LQCV: Chữ I, T, C 

(Tiết 3)  

-HĐVC:  

+ Góc Học tập: Xem 

tranh ảnh, tập kể 

chuyện về các loại rau.  

 

- GDAN: Nghe hát 

“Vườn cây của ba” 

-TH: Tạo hình từ rau củ 

quả (Trang 17) 

- HĐVC:  

+ Góc Nghệ thuật: In củ 

quả từ đầu củ cà rốt, rau 

cải…. Khảm tranh về các 

loại rau. Cắt- dán làm 

album các loại rau. Nặn 

các loại rau ăn củ- ăn 

quả. Vẽ tranh tặng chú bộ 

- HĐVC:  

+ Góc Phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng: Bán 

đồ ăn nhanh, bán nước 

giải khát, sinh tố, bán 

rau củ quả, thực phẩm. 

Shipper  

+Góc Xây dựng: Xây 

vườn rau của bé 

+ Góc Thiên nhiên: 

Làm đồ chơi bằng lá 

cây, hoa khô. Xếp hoa 



quả (Trang 17) 

- HĐVC: 

+ Góc Nghệ thuật:  In 

củ quả từ đầu củ cà rốt, 

rau cải…. Khảm tranh về 

các loại rau. Cắt- dán làm 

album các loại rau. Nặn 

các loại rau ăn củ- ăn 

quả. Vẽ tranh tặng chú bộ 

đội. Làm cơ đuôi nheo 

trang trí lớp chào mừng 

ngày tết chú bộ đội 

22/12- BTLNT: Làm giá 

đỗ 

- HĐ Chiều: 

+  THNTH:  Chủ đề “Bé 

thích các loại rau nhiều 

vitamin” 

+ Thao tác vệ sinh: Lau 

kệ đồ chơi 

+ HDTC:Về đúng nhà 

(Chữ cái)   

 

BTLNT. Phân loại các 

loại rau theo đặc điểm: 

Rau ăn quả- ăn củ- ăn 

lá. Sắp xếp quy trình 

phát triển của cây rau. 

Kidmart: Ngôi nhà 

Trudy: Hộp cát biểu 

tượng 

đội. Làm cơ đuôi nheo 

trang trí lớp chào mừng 

ngày tết chú bộ đội 22/12 

+ Góc Thiên nhiên: Làm 

đồ chơi bằng lá, hoa ,quả 

- HĐ Chiều: 

+  THNTH:  Chủ đề “Bé 

thích các loại rau nhiều 

vitamin” 

 

từ các loại hột hạt 

- HĐ Chiều: 

+ Nêu gương cuối 

ngày 

+ Nêu gương cuối tuần 

+ SHTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ NHÁNH:  BÉ THÍCH CÁC LOẠI RAU NHIỀU VITAMIN  

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 16/12/2024 20/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(16/12/2024) 

THỨ BA 

(17/12/2024) 

THỨ TƯ 

(18/12/2024) 

THỨ NĂM 

(19/12/2024) 

THỨ SÁU 

(20/12/2024) 

LỄ GIÁO 
- Dạy cháu thật thà dũng cảm, tự tin, tham gia vào các hoạt động trong lớp. 

- Mạnh dạn trong giao tiếp, nói tròn câu đủ ý, biết nhận lỗi khi có lỗi. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp ,trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ rửa tay, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về các loại rau, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: Góc xây dựng, chơi xếp chữ cái theo yêu cầu từ hột hạt.  

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Tập theo bài hát” Chú gà trống gọi”  

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây rau mồng tơi 

TCVĐ: Ai làm người cuối 

cùng 

Quan sát Bắp cải 

TCVĐ: Vòng tròn và 

ngôi sao 

Thử nghiện “Nước bắp cài 

tím đổi màu” 

TCVĐ:   Ai làm người 

cuối cùng 

Quan sát  rau thủy canh 

TCVĐ: Vòng tròn và ngôi 

sao 

Quan sát cây Su hào  

TCVĐ:   Ai làm người 

cuối cùng 

HOẠT ĐỘNG 

GIỜ HỌC 

LQVH:  Chuyện “Gói hạt 

thần kỳ” 

LQCV: Chữ I, T, C 

(Tiết 3) 

GDÂN:  Nghe hát 

“Vườn cây của ba” 

LQVT: Thêm 2 (Trang 

22) 

 

TH: Tạo hình từ rau củ quả 

(Trang 17) 

TDGH: Đi bằng mép ngoài 

bàn chân, đi khụy gối (Thở 

2, Tay 2, Bụng 2, Chân 3 

(BT), Bật 2) 

KPKH: Bé biết những 

loại rau nào   

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Cửa hàng: Bán đồ ăn nhanh, bán nước giải khát, sinh tố, bán rau củ quả , thực phẩm. Shipper HĐ: BTLNT 
Đề tài: 

Làm giá đỗ HT 

- Góc thư viện: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện về các loại rau.  

- Lô tô BTLNT. Phân loại các loại rau theo đặc điểm: Rau ăn quả- ăn củ- ăn lá. Sắp xếp quy trình phát triển của 

cây rau. Kidmart: Ngôi nhà Trudy: Hộp cát biểu tượng 

NT 
- In củ quả từ đầu củ cà rốt, rau cải…. Khảm tranh về các loại rau. Cắt- dán làm album các loại rau. Nặn các loại 

rau ăn củ- ăn quả. Vẽ tranh tặng chú bộ đội. Làm cơ đuôi nheo trang trí lớp chào mừng ngày tết chú bộ đội 22/12 

XD - Xây vườn rau của bé 

TN 
- Làm đồ chơi bằng lá cây, hoa khô. Xếp hoa từ các loại hột hạt 

- KPKH: Sự đổi màu của hoa, từ màu sắc của nước 

TCVĐ:Xem đội nào khéo 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
SINH HOẠT TẬP THỂ 

Thao tác vệ sinh: 

Lau kệ đồ chơi 
HDTC: 

Về đúng nhà (Chữ cái)   
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

 

THNTH: 

Chủ đề nhánh 

 “Bé thích các loại rau có 

nhiều Vitamin” 



 

 

 

 

 

Ngày 06  tháng 11năm 2024 

TTCM 

Ngày 08 tháng 11 năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT 

 

 

 
 

Đỗ Thị Lan Anh 
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